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	Số...../KH-MN
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KẾ HOẠCH
Thực hiện 3 công khai năm học 2016-2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trường mầm non Tam Dương;

Trường mầm non Đồng Tĩnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 công khai năm học 2016- 2017 như sau:

I. Mục đích yêu cầu
Thực hiện công khai ở cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của Trường do đ/c Phụ trách trường làm Trưởng ban. Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là các phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.
- Phụ trách trường (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03, 04, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở GDMN; Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, Công khai thu, chi tài chính; Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở GDMN, đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình đề ra trong kế hoạch.
- Phó ban trực, Phó ban giám sát, ủy viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của cấp trên triển khai.


III. Các nội dung thực hiện công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
- Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ tốt cho học sinh  ( Đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ...)  Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tuân thủ theo chương trình mà Bộ GD&ĐT ban hành về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ (đính kèm biểu mẫu số 01).
- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em trên từng nhóm lớp, số trẻ em học một hoặc hai buổi/ngày, số trẻ em khuyết tật học hòa nhập, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em ( số trẻ bình thường, béo phì, suy dinh dưỡng), số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi, kết quả khảo sát trẻ của Phòng GD&ĐT (Theo Biểu mẫu 02).

- Đạt chuẩn quốc gia: Công khai kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian. 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu số 04). 
- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính
*Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục
-Tình hình tài chính của nhà trường: thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Công khai các khoản thu-chi theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDDT ngày 07/5/2009 cuart Bộ giáo dục và đào tạo. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.
Công khai: 
* Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
* Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

* Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 


IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.
1. Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Trưởng ban): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và “ 3 công khai” của trường đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Bà Phạm Thị Thảo (phó trưởng ban trực): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 01, 02, 03, 04 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai trên bảng thông báo, biểu mẫu trung thực, chính xác. Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà Trần Thị Hải Oanh  (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Nhóm công tác gồm: Nguyễn Thị Thùy Dung (nhóm trưởng),  kê khai biểu mẫu số 03, 04.

6. Nhóm công tác gồm: Nguyễn Thị Thủy (nhóm trưởng) kê khai biểu mẫu 01, 02.

9. Báo cáo thu, chi tài chính: Trần Thị Hải Oanh.

10. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai: Trần Thị Hải Oanh
V. Tổ chức thực hiện

Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, qua các buổi họp phụ huynh học sinh trường, lớp và qua bảng thông báo của trường.
	Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH, Các bộ phận liên quan;
- Lưu VT.
	PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
Nguyễn Thị Kim Dung


	PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG MN ĐỒNG TĨNH



                           Biểu mẫu 01                           

 



THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 năm học 2016 - 2017
	STT
	Nội dung
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	I
	Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được


	97% trẻ đạt sức khỏe về cân nặng, chiều cao bình thường

	95% trẻ đạt sức khỏe về cân nặng, chiều cao bình thường



	II
	Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được


	97% trẻ sẽ đạt được mức độ về năng lực và hành vi


	99% trẻ sẽ đạt được mức độ về năng lực và hành vi



	III
	Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ


	Chương trình GMMN do Bộ GD&ĐT ban hành
	Chương trình GMMN do Bộ GD&ĐT ban hành

	IV
	Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục


	Cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học tương đối đầy đủ. 
	Cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học tương đối đầy đủ.








 Tam Dương, ngày   tháng    năm 2016
                                                    Thủ trưởng đơn vị






Nguyễn Thị Kim Dung
	PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG MN ĐỒNG TĨNH



                                                                  Biểu mẫu 02  
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Đầu năm học 2016 -2017
Đơn vị tính: trẻ em

	STT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em


	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	
	
	
	3-12 tháng tuổi
	13-24 tháng

tuổi
	25-36 tháng

tuổi
	3-4 tuổi


	4-5

tuổi
	5-6 

tuổi



	I
	Tổng số trẻ em 
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	1
	Số trẻ em nhóm ghép
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số trẻ em 1 buổi/ngày
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Số trẻ em 2 buổi/ngày
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	4
	Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Số trẻ em được tổ chức ăn 

tại cơ sở
	415
	0
	0
	63
	103
	140
	109

	III
	Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	IV
	Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	V
	Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	1
	Cân nặng - Cao hơn độ tuổi
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0

	2
	                -  Bình thường
	408
	0
	0
	71
	101
	134
	102

	3
	                -  SDD vừa 
	34
	0
	0
	4
	10
	13
	7

	4
	                -  SDD nặng
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	5
	Chiều cao - Cao hơn độ tuổi
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	6
	                -  Bình thường
	400
	0
	0
	67
	99
	134
	100

	7
	                -  Thấp còi độ 1 
	42
	0
	0
	8
	12
	13
	9

	8
	                -  Thấp còi độ 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VI
	Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 
	442
	0
	0
	75
	111
	147
	109

	1
	Đối với nhà trẻ
	75
	0
	0
	75
	
	
	

	a
	Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng
	0
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình giáo dục mầm non 
Chương trình giáo dục nhà trẻ
	75
0
	0
	0
	75
	
	
	

	2
	Đối với mẫu giáo
	367
	0
	0
	0
	111
	147
	109

	a
	Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo
	0
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình 26 tuần
	0
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình 36 buổi
	0
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình giáo dục mầm non
Chương trình giáo dục mẫu giáo
	367
	
	
	
	111
	147
	109


	                                                         Tam Dương, ngày  tháng......năm 2016
                                                    Thủ trưởng đơn vị







Nguyễn Thị Kim Dung
PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
TRƯỜNG MN ĐỒNG TĨNH


                                   

                                                                             Biểu mẫu 03

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non 
Năm học 2016-2017
	STT
	Nội dung 
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Tổng số phòng 
	11
	Số 25,7 m2/trẻ em

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố 
	5
	1.2m2/trẻ

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	0

	4
	Phòng học nhờ
	6
	0,8m2/trẻ

	III
	Số điểm trường
	0
	-

	IV
	Tổng diện tích đất toàn trường (m2)
	9.072
	20.5

	V
	Tổng diện tích sân chơi (m2)
	1000
	3.75

	VI
	Tổng diện tích một số loại phòng
	0
	

	1
	Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)
	225
	0,85m2/trẻ

	2
	Diện tích phòng ngủ (m2)
	0
	

	3
	Diện tích phòng vệ sinh (m2)
	80
	0,3m2/trẻ

	4
	Diện tích hiên chơi (m2)
	115
	0.4m2/trẻ

	5
	Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)
	30
	0,11m2/trẻ

	VII
	 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)
	15
	01 bộ/nhóm (lớp)

	VIII
	Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )
	4
	0,4 máy/nhóm lớp

	IX
	Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác
	 
	Số thiết bị/nhóm (lớp)

	1
	Ti vi
	3
	

	2
	Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống)
	2
	

	3
	Máy phô tô
	0
	

	5
	Catsset
	0
	

	6
	Đầu Video/đầu đĩa
	2
	

	7
	Thiết bị khác
	0
	

	8
	Đồ chơi ngoài trời
	10
	

	9
	Bàn ghế đúng quy cách
	200
	

	10
	Thiết bị khác…
	
	


	
	
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/trẻ em

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	0
	7
	
	0,3m2/trẻ
	

	2
	Chưa đạt chuẩn 

vệ sinh*
	0
	0
	
	0
	


(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

	
	
	Có
	Không

	XI
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XII
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XIII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XIV
	Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
	
	

	XV
	Tường rào xây
	x
	

	..
	...
	
	







                  Tam Dương, ngày   tháng   năm 2016
                                                                      Thủ trưởng đơn vị









           Nguyễn Thị Kim Dung




Biểu mẫu 04
	PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG MN ĐỒNG TĨNH



THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 -2017
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS 
	ThS
	ĐH
	CĐ


	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên
	33
	26
	7
	0
	0
	16
	0
	12
	
	

	I
	Giáo viên
	 23
	22
	1
	-
	-
	13
	0
	10
	-
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	0
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	

	1
	Hiệu trưởng
	 0
	0
	0
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	3
	3
	0
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	

	III
	Nhân viên
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	
	2
	-
	

	1
	Nhân viên văn thư
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Nhân viên kế toán
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	1
	0
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	5
	Nhân viên thư viện
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Nhân viên khác
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	
	
	-
	







Tam Dương, ngày    tháng 9 năm 2016
                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                     Nguyễn Thị Kim Dung
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